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PHỤ LỤC 

Phụ lục 01: Danh sách các chuyên gia nhận phỏng vấn xây dựng ma trận EFE, 

IFE , CPM. 

STT TÊN CHUYÊN GIA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC VỤ 

1 
TRỊNH THỊ THAO 

Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Bách Sơn 
Kế toán trưởng 

2 
ĐINH QUANG VIỆT 

Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Bách Sơn 

Trưởng phòng 

nhân sự 

3 
NGÔ CHÍ Ý 

Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Bách Sơn 

Trưởng phòng 

kinh doanh 

 

Phụ lục 02: Kết quả của khảo sát 

MA TRẬN CPM. 

Bảng đánh giá mức độ quan trọng các yếu tố cạnh tranh đối với các công ty kinh 

doanh: 

Các nhân tố thành công 

Mức độ quan 

trọng 

Tổng 

số 

người 

trả lời 

Tổng 

điểm 

Mức độ 

quan 

trọng 

Làm 

tròn 

1 2 3 4 5 
    

1. Lợi thế về thương hiệu 
   

2 1 3 13 0.097744 0.10 

2. Khả năng cạnh tranh về giá 
   

3 
 

3 12 0.090226 0.09 

3. Khả năng tài chính 
   

2 1 3 13 0.097744 0.10 

4. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ 
    

3 3 15 0.112782 0.11 

5. Khả năng cạnh tranh về thị phần 
   

2 1 3 13 0.097744 0.10 

6. Marketing 
  

2 1 
 

3 10 0.075188 0.08 

7. Năng lực Ban gián đốc quản lý 

tốt, tầm nhìn chiến lược 

    
3 3 15 0.112782 0.11 
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8. Lợi thế về công nghệ và kinh 

nghiệm của nguồn nhân lực 

    
3 3 15 0.112782 0.11 

9. Quan hệ với nhà cung cấp trong 

nước và quốc tế 

   
3 

 
3 12 0.090226 0.09 

10. Quan hệ với khách hàng 
    

3 3 15 0.112782 0.11 

 
      

133 1 1 

 

Bảng đánh giá khả năng cạnh tranh của Bsdeli: 

Các nhân tố thành công 
 

Mức độ quan 

trọng 

 

 
 

tổng 

số 

người 

trả lời 

tổng 

điểm 

điểm 

trung 

bình 

1 2 3 4       

1. Lợi thế về thương hiệu     1 2 3 11 3.666667 

2. Khả năng cạnh tranh về giá   2 1   3 7 2.333333 

3. Khả năng tài chính   2 1   3 7 2.333333 

4. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ     1 2 3 11 3.666667 

5. Khả năng cạnh tranh về thị phần   1 2 1 3 8 2.666667 

6. Marketing     3   3 6 2 

7. Năng lực Ban gián đốc quản lý tốt, tầm 

nhìn chiến lược     2 1 3 10 3.333333 

8. Lợi thế về công nghệ và kinh nghiệm của 

nguồn nhân lực     1 2 3 11 3.666667 

9. Quan hệ với nhà cung cấp trong nước và 

quốc tế     1 2 3 11 3.666667 

10. Quan hệ với khách hàng      1 2 3 11 3.666667 
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Bảng đánh giá khả năng cạnh tranh của Akuruhi: 

Các nhân tố thành công 

Mức độ quan 

trọng 

Tổng 

số 

người 

trả lời 

Tổng 

điểm 

Điểm 

trung 

bình 

1 2 3 4       

1. Lợi thế về thương hiệu     2 1 3 10 3.333333 

2. Khả năng cạnh tranh về giá   1 2   3 8 2.666667 

3. Khả năng tài chính     3   3 9 3 

4. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ     3   3 9 3 

5. Khả năng cạnh tranh về thị phần     2 1 3 10 3.333333 

6. Marketing     3   3 9 3 

7. Năng lực Ban gián đốc quản lý tốt, tầm nhìn 

chiến lược     3   3 9 3 

8. Lợi thế về công nghệ và kinh nghiệm của 

nguồn nhân lực     2   3 6 2 

9. Quan hệ với nhà cung cấp trong nước và 

quốc tế     3   3 9 3 

10. Quan hệ với khách hàng      2   3 6 2 
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Bảng đánh giá khả năng cạnh tranh của Gofood: 

Các nhân tố thành công 

Mức độ 

quan trọng 

Tổng 

số 

người 

trả lời 

Tổng 

điểm 

Điểm 

trung 

bình 

1 2 3 4       

1. Lợi thế về thương hiệu     1 2 3 11 3.666667 

2. Khả năng cạnh tranh về giá     3   3 9 3 

3. Khả năng tài chính     2 1 3 10 3.333333 

4. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ     2 1 3 10 3.333333 

5. Khả năng cạnh tranh về thị phần     3 1 3 9 3 

6. Marketing   1 2   3 8 2.666667 

7. Năng lực Ban gián đốc quản lý tốt, tầm nhìn 

chiến lược     1 2 3 11 3.666667 

8. Lợi thế về công nghệ và kinh nghiệm của 

nguồn nhân lực     2 1 3 10 3.333333 

9. Quan hệ với nhà cung cấp trong nước và 

quốc tế     1 2 3 11 3.666667 

10. Quan hệ với khách hàng      1 2 3 11 3.666667 
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MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH CỦA PRIMEXCO 

Các nhân tố thành công  

Mức 

độ 

quan 

trọng 

Bsdeli Akuruhi Gofood 

Phân 

loại 

Số 

điểm 

quan 

trọng 

Phân 

loại 

Số 

điểm 

quan 

trọng 

Phân 

loại 

Số 

điểm 

quan 

trọng 

1. Lợi thế về thương hiệu 0.1 3.67 0.367 3.33 0.333 3.67 0.367 

2. Khả năng cạnh tranh về giá 0.09 2.33 0.2097 2.67 0.2403 3 0.27 

3. Khả năng tài chính 0.1 2.33 0.233 3 0.3 3.33 0.333 

4. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ 0.11 3.67 0.4037 3 0.33 3.33 0.3663 

5. Khả năng cạnh tranh về thị 

phần 0.1 2.67 0.267 3.33 0.333 3 0.3 

6. Marketing 0.08 2 0.16 3 0.24 2.67 0.2136 

7. Năng lực Ban gián đốc quản lý 

tốt, tầm nhìn chiến lược 0.11 3.33 0.3663 3 0.33 3.67 0.4037 

8. Lợi thế về công nghệ và kinh 

nghiệm của nguồn nhân lực 0.11 3.67 0.4037 3.33 0.3663 3.33 0.3663 

9. Quan hệ với nhà cung cấp 

trong nước và quốc tế 0.09 3.67 0.3303 3 0.27 3.67 0.3303 

10. Quan hệ với khách hàng  0.11 3.67 0.4037 3.33 0.3663 3.67 0.4037 

  1   3.1444   3.1089   3.3539 
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MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI EFE 

Bảng tính mức độ quan trọng của các yếu tố bên ngoài đối với BSdeli: 

Yếu tố bên ngoài 

Mức độ quan 

trọng 

tổng 

số 

người 

trả 

lời 

tổng 

điểm 

mức độ 

quan 

trọng 

1 2 3 4 5 

CƠ HỘI  

Sự tăng trưởng dân số và nhu cầu thực 

phẩm tạo cơ hội cho việc tăng cầu tiêu thụ 

thủy hải sản nhập khẩu.     2 1   3 10 0.095238 

 Mở rộng thị trường xuất khẩu thủy hải sản 

có thể giúp tối ưu hóa nguồn cung cấp và 

tăng lợi nhuận.     2 1   3 10 0.095238 

Khách hàng ngày càng tìm kiếm những loại 

thủy hải sản đa dạng và chất lượng, tạo cơ 

hội cho việc nhập khẩu các loại sản phẩm 

mới.     3     3 9 0.085714 

 Chế biến thủy hải sản có thể tạo ra giá trị 

gia tăng và tạo cơ hội cho việc tăng lợi 

nhuận.   1 2     3 8 0.07619 

Nhà nước tạo điều kiện để nhiều doanh 

nghiệp phát triển        3   3 12 0.114286 

THÁCH THỨC 

Sự cạnh tranh từ các đối thủ khác cung cấp 

thủy hải sản nhập khẩu có thể tác động đến 

giá cả và lợi nhuận.     1 2   3 11 0.104762 

Các chính sách bảo hộ thương mại của Hoa 

Kỳ, Canada, EU,. .. gây tác động lên tình 

hình xuất nhập khẩu.     1 2   3 11 0.104762 
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Các vụ vi phạm về an toàn thực phẩm có 

thể ảnh hưởng đến uy tín và tiếp thị sản 

phẩm thủy hải sản.     2 1   3 10 0.095238 

Thay đổi trong biến đổi khí hậu có thể ảnh 

hưởng đến nguồn cung cấp và chất lượng 

thủy hải sản.       3   3 12 0.114286 

Đại dịch Covid 19 làm đình trệ các giao 

dịch thu mua nguyên liệu, vật tư cũng như 

bán sản phẩm tại Việt Nam        3   3 12 0.114286 

TỔNG             105   

 

Bảng tính điểm phân loại của các yếu tố bên ngoài đối với BSdeli: 

Yếu tố bên ngoài 

Mức độ quan 

trọng 

tổng số 

người 

trả lời 

tổng 

điểm 

Điểm 

trung 

bình 1 2 3 4 5 

CƠ HỘI 

Sự tăng trưởng dân số và nhu cầu thực 

phẩm tạo cơ hội cho việc tăng cầu tiêu 

thụ thủy hải sản nhập khẩu. 

 1 1 1  3 9 3 

 Mở rộng thị trường xuất khẩu thủy hải 

sản có thể giúp tối ưu hóa nguồn cung 

cấp và tăng lợi nhuận. 

  2 1  3 10 3.33 

Khách hàng ngày càng tìm kiếm những 

loại thủy hải sản đa dạng và chất lượng, 

tạo cơ hội cho việc nhập khẩu các loại 

sản phẩm mới. 

  2 1  3 10 3.33 

 Chế biến thủy hải sản có thể tạo ra giá 

trị gia tăng và tạo cơ hội cho việc tăng 

lợi nhuận. 

 1 2   3 8 2.67 
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Nhà nước tạo điều kiện để nhiều doanh 

nghiệp phát triển  
   3  3 12 4 

THÁCH THỨC         

Sự cạnh tranh từ các đối thủ khác cung 

cấp thủy hải sản nhập khẩu có thể tác 

động đến giá cả và lợi nhuận. 

  1 2  3 11 3.67 

Các chính sách bảo hộ thương mại của 

Hoa Kỳ, Canada, EU,. .. gây tác động lên 

tình hình xuất nhập khẩu. 

  1 2  3 11 3.67 

Các vụ vi phạm về an toàn thực phẩm có 

thể ảnh hưởng đến uy tín và tiếp thị sản 

phẩm thủy hải sản. 

  2 1  3 10 3.33 

Thay đổi trong biến đổi khí hậu có thể 

ảnh hưởng đến nguồn cung cấp và chất 

lượng thủy hải sản. 

 1 1 1  3 9 3 

Đại dịch Covid 19 làm đình trệ các giao 

dịch thu mua nguyên liệu, vật tư cũng 

như bán sản phẩm tại Việt Nam  

  1 2  3 11 3. 67 

TỔNG         
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Bảng tính mức độ quan trọng của các yếu tố bên ngoài đối với Bsdeli: 

Yếu tố bên ngoài 

Mức độ 

quan 

trọng 

Phân loại 
Số điểm 

quan trọng 

 
CƠ HỘI  

Sự tăng trưởng dân số và nhu cầu thực phẩm tạo 

cơ hội cho việc tăng cầu tiêu thụ thủy hải sản 

nhập khẩu. 

0.095 3.00. 0.29  

 Mở rộng thị trường xuất khẩu thủy hải sản có 

thể giúp tối ưu hóa nguồn cung cấp và tăng lợi 

nhuận. 

0.095 3.33. 0.32  

Khách hàng ngày càng tìm kiếm những loại thủy 

hải sản đa dạng và chất lượng, tạo cơ hội cho 

việc nhập khẩu các loại sản phẩm mới. 

0.086 3.33. 0.29  

 Chế biến thủy hải sản có thể tạo ra giá trị gia 

tăng và tạo cơ hội cho việc tăng lợi nhuận. 
0.076 2.67. 0.20  

Nhà nước tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp 

phát triển  
0.114 4.00. 0.46  

THÁCH THỨC  

Sự cạnh tranh từ các đối thủ khác cung cấp thủy 

hải sản nhập khẩu có thể tác động đến giá cả và 

lợi nhuận. 

0.105 3.67. 0.38  

Các chính sách bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ, 

Canada, EU,. .. gây tác động lên tình hình xuất 

nhập khẩu. 

0.105 3.67. 0.38  

Các vụ vi phạm về an toàn thực phẩm có thể ảnh 

hưởng đến uy tín và tiếp thị sản phẩm thủy hải 

sản. 

0.095 3.33. 0.32  

Thay đổi trong biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng 

đến nguồn cung cấp và chất lượng thủy hải sản. 
0.114 3.00. 0.34  
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Đại dịch Covid 19 làm đình trệ các giao dịch thu 

mua nguyên liệu, vật tư cũng như bán sản phẩm 

tại Việt Nam  

0.114 3.67. 0.42  

TỔNG 1.00.  3.40  

 

MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG IFE 

Bảng tính mức độ quan trọng của các yếu tố bên trong đối với BSdeli: 

YẾU TỐ BÊN TRONG 
Mức độ quan 

trọng 

tổng 

số 

người 

trả 

lời 

tổng 

điểm 

mức 

độ 

quan 

trọng 
ĐIỂM MẠNH 1 2 3 4 5 

Nguồn nhân lực dồi dào, trẻ tuổi, tinh thần 

học hỏi cao    1 2     3 8 

          

0.07  

Tài chính mạnh, nguồn vốn ổn định  
    3     3 9 

          

0.08  

Máy móc hiện đại và quy trình sản xuất tiên 

tiến     3     3 9 

          

0.08  

Dây chuyền công nghệ khép kín đồng bộ 

giúp giảm tiêu hao nguyên liệu, tiết kiệm chi 

phí sản xuất        3   3 12 

          

0.11  

Mối quan hệ với các đại lý phân phối, khách 

hàng bền chặt      2 1   3 10 

          

0.09  

Chiến lược Marketing hoạt động có hiệu quả  
    2 1   3 10 

          

0.09  

ĐIỂM YẾU                 

Công tác quản lí tài chính còn nhiều hạn chế 

và chưa thực sự hiệu quả    1 2     3 8 

          

0.07  
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Các khoản phải thu lớn.  
    2 1   3 10 

          

0.09  

Tốn rất nhiều chi phí cho hoạt động vận tải  
      3   3 12 

          

0.11  

Một bộ phận nguồn nhân lực còn thiếu năng 

lực chuyên môn      3     3 9 

          

0.08  

Tốn rất nhiều chi phí về nguồn nguyên liệu 

đầu vào      2 1   3 10 

          

0.09  

TỔNG              107   
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Bảng tính điểm phân loại của các yếu tố bên trong đối với BSdeli: 

YẾU TỐ BÊN TRONG 
Mức độ quan 

trọng 

tổng 

số 

người 

trả lời 

tổng 

điểm 

điểm 

tung 

bình 

ĐIỂM MẠNH  1 2 3 4 5  

Nguồn nhân lực dồi dào, trẻ tuổi, tinh thần 

học hỏi cao      3     3 9 

          

3.00  

Tài chính mạnh, nguồn vốn ổn định  
  2 1     3 7 

          

2.33  

Máy móc hiện đại và quy trình sản xuất 

tiên tiến     3     3 9 

          

3.00  

Dây chuyền công nghệ khép kín đồng bộ 

giúp giảm tiêu hao nguyên liệu, tiết kiệm 

chi phí sản xuất      2 1   3 10 

          

3.33  

Mối quan hệ với các đại lý phân phối, 

khách hàng bền chặt      2 1   3 10 

          

3.33  

Chiến lược Marketing hoạt động có hiệu 

quả      2 1   3 10 

          

3.33  

ĐIỂM YẾU                 

Công tác quản lí tài chính còn nhiều hạn 

chế và chưa thực sự hiệu quả        3   3 12 

          

4.00  

Các khoản phải thu lớn.  
    2 1   3 10 

          

3.33  

Tốn rất nhiều chi phí cho hoạt động vận tải  
  1   2   3 10 

          

3.33  

Một bộ phận nguồn nhân lực còn thiếu 

năng lực chuyên môn      3     3 9 

          

3.00  

Tốn rất nhiều chi phí về nguồn nguyên liệu 

đầu vào    1 1 1   3 9 

          

3.00  
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Bảng tính mức độ quan trọng của các yếu tố bên trong đối với Bsdeli: 

YẾU TỐ BÊN TRONG 
Mức 

độ 

quan 

trọng 

Phân 

loại 

Số 

điểm 

quan 

trọng 
ĐIỂM MẠNH  

Nguồn nhân lực dồi dào, trẻ tuổi, tinh thần học hỏi cao  0.07 3 0.21 

Tài chính mạnh, nguồn vốn ổn định  0.08 2.33 0.1864 

Máy móc hiện đại và quy trình sản xuất tiên tiến 0.08 3 0.24 

Dây chuyền công nghệ khép kín đồng bộ giúp giảm tiêu hao 

nguyên liệu, tiết kiệm chi phí sản xuất  
0.11 3.33 

0.3663 

Mối quan hệ với các đại lý phân phối, khách hàng bền chặt  0.09 3.33 0.2997 

Chiến lược Marketing hoạt động có hiệu quả  0.09 3.33 0.2997 

ĐIỂM YẾU     0 

Công tác quản lí tài chính còn nhiều hạn chế và chưa thực sự 

hiệu quả  
0.07 4 

0.28 

Các khoản phải thu lớn.  0.09 3.33 0.2997 

Tốn rất nhiều chi phí cho hoạt động vận tải  0.11 3.33 0.3663 

Một bộ phận nguồn nhân lực còn thiếu năng lực chuyên môn  0.08 3 0.24 

Tốn rất nhiều chi phí về nguồn nguyên liệu đầu vào  0.09 3 0.27 

TỔNG      3.0581 
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Phụ lục 3: Báo cáo tìa chính từ năm 2019-2021 

 Báo cáo tài chính Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bách Sơn năm 2019 
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Báo cáo tài chính Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bách Sơn năm 2020 
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Báo cáo tài chính Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bách Sơn năm 2021 
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